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1 NGUYỄN
HỒNG NHI 19/7/1

997
Dược sĩ

trung học
082197011

433
11/8/2

022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 271, tổ 4, ấp 1, xã An Hữu,
tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0627/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

2 TRẦN THỊ
THANH TÂM 19/11/

1993
Dược sĩ

trung học
082193014

426
03/01/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 105 tổ 1, ấp 1, xã An Hữu,
tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0626/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

3 PHẠM THỊ GIỎI 22/8/1
999

Dược sĩ
cao đẳng

077199009
351

12/12/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 13, xã Hòa Hội, thành phố
Hồ Chí Minh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0625/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

4 PHẠM THỊ
THÁI NGỌC 23/01/

1999
Dược sĩ
cao đẳng

082199003
018

22/6/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp 6, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng
Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0624/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

5 HỒ THỊ
KIỀU TRANG 11/11/

2000
Dược sĩ
cao đẳng

082300007
521

13/10/
2025 Bộ Công an Ấp Thân Bình, xã Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0623/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

6 HỒ THỊ
MỘNG TUYỀN 14/02/

1996
Dược sĩ
cao đẳng

082196014
301

19/4/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Tổ 12, ấp Lợi Tường, xã Mỹ
Lợi, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0622/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

7 VÕ THỊ TRÀ MY 12/9/1
999

Dược sĩ
đại học

080199000
337

19/9/2
024 Bộ Công an Ấp Trại Lòn Bắc, xã Nhơn Ninh,

tỉnh Tây Ninh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0621/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

8 VÕ HIẾU THẢO 30/6/2
000

Dược sĩ
đại học

082300011
117

10/7/2
025 Bộ Công an Ấp Tân Thiện, xã Hiệp Đức, tỉnh

Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0620/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

9 NGUYỄN
HUỲNH NHƯ 04/4/2

000
Dược sĩ
đại học

087300012
010

22/4/2
025 Bộ Công an Số 73, tổ 2, ấp Tân Cường, xã

Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0619/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

10 NGUYỄN
TRỌNG NHÂN 14/01/

1995
Dược sĩ
đại học

040095035
364

16/01/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 37/5b, tổ 5, khu phố Hòa
Long, phường Lái Thiêu, Thành

phố Hồ Chí Minh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0618/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

11 VÕ THIỆN THÀNH 22/6/1
997

Dược sĩ
cao đẳng

087097017
882

10/05/
2021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 472, ấp Bình Hiệp B, xã Lấp
Vò, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0617/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

12 NGUYỄN
THỊ THÙY NGÂN 25/9/2

000
Dược sĩ
đại học

051300005
745

03/2/2
025 Bộ Công an KDC 24, Tdp vùng 5, phường

Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0616/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026
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13 PHAN THỊ
HỒNG ĐÀO 20/11/

1981
Dược sĩ
cao đẳng

089181005
290

10/5/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0615/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

14 NGUYỄN
NGỌC XUYÊN 20/11/

1993
Dược sĩ

trung cấp
087193020

688
17/8/2

022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Mỹ Điền, xã Thanh Mỹ, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0614/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

15 NGUYỄN
THỊ NGỌC YẾN 01/01/

2001
Dược sĩ
cao đẳng

087301009
355

18/12/
2025 Bộ Công an Tổ 4, ấp Tân Trường, xã Mỹ

Thọ, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0613/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

16 PHẠM THỊ
HƯƠNG SEN 22/5/1

982
Dược sĩ
đại học

087182013
121

26/4/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 12 Nguyễn Minh Trí, tổ 20,
khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh

Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở sản xuất thuốc; Cơ sở

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Nhà thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở
kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh
doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên
liệu làm thuốc. Người phụ trách công

tác dược lâm sàng của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

0612/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

17
ĐINH
NGUYỄN
PHÚ

AN 21/5/1
994

Dược sĩ
đại học

087094005
368

25/8/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 123d, ấp Tân Thuận A, xã
Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc, Quầy thuốc; Tủ
thuốc trạm y tế xã; Người phụ trách

công tác dược lâm sàng của cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh

0611/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

18 NGÔ BÌNH DƯƠNG 17/01/
1984

Dược sĩ
đại học

082084016
495

05/01/
2024

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 15/39, tổ 26, khóm Mỹ Phú,
phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Nhà
thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế

xã; Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu,
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

0610/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

19
HUỲNH
NGUYỄN
THÚY

AN 14/3/1
986

Dược sĩ
đại học

087186006
016

02/03/
2026 Bộ Công an Tổ 17, ấp An Phú, xã Phú Hựu,

tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0609/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

20 THÁI HỮU LỘC 20/8/1
988

Dược sĩ
đại học

087088013
200

28/9/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0608/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026
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21 NGUYỄN
THỊ LAN CHI 18/11/

1984
Dược sĩ
cao đẳng

087184011
600

05/12/
2024 Bộ Công an

Số 276A Lê Lợi, khóm Vườn
Hồng, phường Sa Đéc, tỉnh

Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0607/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

22 LƯƠNG THỊ
MỸ HUYỀN 12/11/

1993
Dược sĩ
cao đẳng

082193015
973

10/5/2
021

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Tân Thuận, xã Tân Phước 1,
tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0606/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

23 TRƯƠNG
THỊ NGỌC LOAN 16/6/1

989
Dược sĩ
cao đẳng

082189005
397

18/3/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Phú Lợi A, xã Lương Hòa
Lạc, tỉnh Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0605/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

24 NGUYỄN
THỊ NGỌC TRÂM 11/01/

1992
Dược sĩ
đại học

087192000
831

15/4/2
022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 364/20 ấp 2, xã Mỹ Hiệp, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ

thuốc trạm y tế xã

0604/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

25 LÊ THỊ
TUYẾT NGA 15/7/1

982
Dược sĩ

trung học
082182012

376
28/8/2

022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Ấp Tây, xã Long Định, tỉnh
Đồng Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y

tế xã

0603/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026

26 NGUYỄN
VĂN PHƯỚC 04/3/1

962
Dược sĩ
đại học

087062009
427

01/11/
2022

Cục Cảnh sát Quản lý
Hành chính về Trật tự

Xã hội

Số 49 Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 28,
phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng

Tháp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về
dược của Cơ sở sản xuất thuốc; Cơ sở

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Nhà thuốc; Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở
kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc,

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở kinh
doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên

liệu làm thuốc.

0602/CCHN-
D-SYT-ĐT

01/4/2
026
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